
*Mã phòng trên Teams: CDR256_ANH01 Ngoại ngữ: Anh văn

*Thí sinh có mặt trước khi bắt đầu ca thi 30 phút Ngày thi: 09/11/2025

TT Mã sinh viên Ngành Mã đề thi Ký tên

1 443015 Nguyễn Thị Hải Yến Ngôn ngữ Anh

2 472605 Nguyễn Nhật Minh Ngôn ngữ Anh

3 472609 Đoàn Đỗ Thành Đạt Ngôn ngữ Anh

4 472614 Nguyễn Hà Anh Ngôn ngữ Anh

5 472617 Dương Trúc Quỳnh Ngôn ngữ Anh

6 472618 Trần Hải Nam Ngôn ngữ Anh

7 472620 Vũ Thùy Trang Ngôn ngữ Anh

8 472621 Nguyễn Hà Vy Ngôn ngữ Anh

9 472627 Hoàng Thị Mai Hương Ngôn ngữ Anh

10 472630 Trịnh Quang Tú Ngôn ngữ Anh

11 472633 Lê Hà Bảo Ngân Ngôn ngữ Anh

12 472642 Lê Hoàng Phương Anh Ngôn ngữ Anh

13 472644 Lưu Tuyết Ngân Ngôn ngữ Anh

14 472646 Nguyễn Hà Phương Ngôn ngữ Anh

15 472653 Phạm Bích Ngọc Ngôn ngữ Anh

16 472664 Nguyễn Thị Lan Ngôn ngữ Anh

17 472666 Trần Châu Anh Ngôn ngữ Anh

18 472703 Hoàng Mạnh Đức Ngôn ngữ Anh

19 472705 Phạm An Huy Ngôn ngữ Anh

20 472708 Nguyễn Thị Mai Anh Ngôn ngữ Anh

21 472709 Nguyễn Ngọc Phương Trinh Ngôn ngữ Anh

22 472711 Bùi Kim Nguyên Ngôn ngữ Anh

23 472712 Nguyễn Việt Hà Ngôn ngữ Anh

24 472714 Bạch Trang Huyền Ngôn ngữ Anh

25 472717 Nguyễn Khánh Huyền Ngôn ngữ Anh

26 472718 Đào Phương Anh Ngôn ngữ Anh

27 472719 Đào Phan Khánh Linh Ngôn ngữ Anh

28 472727 Lê Phương Thảo Ngôn ngữ Anh

29 472729 Nguyễn Minh Quang Ngôn ngữ Anh

30 472732 Đặng Tuấn Cường Ngôn ngữ Anh

31 472739 Ngô Thị Hương Tú Ngôn ngữ Anh

32 472742 Nguyễn Thu Trang Ngôn ngữ Anh

33 472743 Lê Minh Kiều Trang Ngôn ngữ Anh

34 472749 Nguyễn Trần Đức Anh Ngôn ngữ Anh

35 472751 Phan Thanh Ngân Ngôn ngữ Anh

36 472756 Mai Phương Anh Ngôn ngữ Anh

37 472762 Nguyễn Thị Vui Ngôn ngữ Anh

38 472764 Nguyễn Thị Thái Dương Ngôn ngữ Anh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

HĐ THI CĐRNN

PHÒNG THI 1

Họ và tên

Ca thi từ 7h45' đến 10h45'

Ca thi từ 13h45' đến 16h45'
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TT Mã sinh viên Ngành Mã đề thi Ký tênHọ và tên

39 472803 Nguyễn Thị Thanh Dung Ngôn ngữ Anh

40 472805 Nguyễn Thị Phương Anh Ngôn ngữ Anh

41 472815 Lê Thị Thu Uyên Ngôn ngữ Anh

42 472825 Bùi Hoàng Vân Ly Ngôn ngữ Anh

43 472827 Ngô Tuấn Hùng Ngôn ngữ Anh

44 472828 Đỗ Quân Anh Ngôn ngữ Anh

45 472831 Nguyễn Hoàng Thảo Tâm Ngôn ngữ Anh

46 472836 Nguyễn Bùi Tú Uyên Ngôn ngữ Anh

47 410128 Lành Thị Bình Luật

48 441626 Nguyễn Ngọc Sơn Luật

49 451034 Nguyễn Văn Nam Luật

50 451550 Lê Văn Trường Luật

51 451655 Cao Tiến Dũng Luật

52 460655 Nguyễn Thị Nguyệt Anh Luật

53 460658 Bùi Thiên Lương Luật

54 460751 Đoàn Thị Thu Uyên Luật

55 460758 Hà Thị Lệ Luật

56 460762 Lục Văn Trường Luật

57 460955 Đặng Thu Hiền Luật

58 461001 Bùi Ngọc ánh Luật

59 461020 Cao Thị Khánh Huyền Luật

60 461054 Nông Thị Hồng Diễn Luật

61 461058 Lường Thị Thúy Loan Luật

Tổng số: ..... Thí sinh     Số thi sinh chính thức dự thi: ..... Số bài thi: ..... Số tờ: ......

Các mã sinh viên vắng thi: ................................................................................................... 

Tên và chữ ký cán bộ coi thi thứ nhất

Tên và chữ ký cán bộ coi thi thứ hai

HỘI ĐỒNG THI CĐRNN
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*Mã phòng trên Teams: CDR256_ANH02 Ngoại ngữ: Anh văn

*Thí sinh có mặt trước khi bắt đầu ca thi 30 phút Ngày thi: 09/11/2025

TT Mã sinh viên Ngành Mã đề thi Ký tên

1 453446 Nguyễn Minh Hiếu Luật Chất lượng cao

2 472910 Nguyễn Lê Na Luật chất lượng cao

3 472911 Nguyễn Khánh Hòa Luật chất lượng cao

4 472915 Lê Nguyễn Phương Linh Luật chất lượng cao

5 472922 Nguyễn Cao Hương Linh Luật chất lượng cao

6 472929 Nguyễn Nhật Huy Luật chất lượng cao

7 472930 Đặng Hương Giang Luật chất lượng cao

8 472931 Hoàng Ngọc Hà Luật chất lượng cao

9 473005 Nguyễn Thùy Dương Luật chất lượng cao

10 473014 Nguyễn Thái Bình Luật chất lượng cao

11 473022 Nguyễn Quang Trung Luật chất lượng cao

12 473023 Nguyễn Phương Linh Luật chất lượng cao

13 470355 Dương Xuân Khánh Luật chất lượng cao

14 473104 Hoàng Thu Hà Luật chất lượng cao

15 473105 Thái Hà Anh Luật chất lượng cao

16 473115 Lê Kiều Oanh Luật chất lượng cao

17 473117 Đoàn Vũ Khánh Hương Luật chất lượng cao

18 473121 Phan Bảo Ngọc Luật chất lượng cao

19 473123 Lê Vân Quỳnh Luật chất lượng cao

20 473128 Phạm Châu Linh Luật chất lượng cao

21 473131 Nguyễn Linh Chi Luật chất lượng cao

22 473133 Nguyễn Quốc Dũng Luật chất lượng cao

23 473139 Đỗ Trần Việt Hà Luật chất lượng cao

24 473201 Trần Đức Mạnh Luật chất lượng cao

25 473207 Nguyễn Hoàng Phương Linh Luật chất lượng cao

26 473218 Đặng Bảo Phúc Luật chất lượng cao

27 473221 Nguyễn Phương Nhung Luật chất lượng cao

28 473223 Đào Khánh Linh Luật chất lượng cao

29 473225 Nguyễn Thu Giang Luật chất lượng cao

30 473230 Ngô Thùy My Luật chất lượng cao

31 473235 Vũ Hoài Nam Luật chất lượng cao

32 473236 Bùi Thị Quỳnh Anh Luật chất lượng cao

33 471612 Lê Phương Anh Luật chất lượng cao

34 471613 Phạm Ngọc Anh Luật chất lượng cao

35 473302 Vương Thị Tuyết Liên Luật chất lượng cao

36 473327 Nguyễn Hương Trà Luật chất lượng cao

37 473329 Nguyễn Tiến Vinh Luật chất lượng cao

38 473330 Vũ Phạm Minh Hà Luật chất lượng cao

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

HĐ THI CĐRNN

PHÒNG THI 2

Họ và tên

Ca thi từ 7h45' đến 10h45'

Ca thi từ 13h45' đến 16h45'
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TT Mã sinh viên Ngành Mã đề thi Ký tênHọ và tên

39 473334 Phạm Duy Tuấn Nghĩa Luật chất lượng cao

40 473337 Dương Tuệ Minh Luật chất lượng cao

41 473407 Nguyễn Phương Thảo Luật chất lượng cao

42 473410 Vũ Hoàng Minh Anh Luật chất lượng cao

43 473428 Phạm Thanh Huyền Luật chất lượng cao

44 473430 Nguyễn Hoàng Nam Bình Luật chất lượng cao

45 473433 Trần Mai Linh Luật chất lượng cao

46 473434 Bùi Nguyễn Hà Phương Luật chất lượng cao

47 473435 Bùi Thị Mai Phương Luật chất lượng cao

48 473436 Dương Đăng Hoàn Luật chất lượng cao

49 473438 Bùi Nguyễn Minh Quân Luật chất lượng cao

50 473439 Nguyễn Thị Mai Hương Luật chất lượng cao

51 473441 Nguyễn Thị ánh Tuyết Luật chất lượng cao

52 473443 Lại Thị Thu Phương Luật chất lượng cao

53 473445 Nguyễn Ngọc Mai Trang Luật chất lượng cao

54 473514 Nguyễn Thái Hồng Vân Luật Kinh tế chất lượng cao

55 473515 Nguyễn Thu Linh Nhi Luật Kinh tế chất lượng cao

56 473516 Ngụy Dương Khánh Linh Luật Kinh tế chất lượng cao

57 473520 Lê Như Thảo Anh Luật Kinh tế chất lượng cao

58 473544 Ninh Đức Hùng Luật Kinh tế chất lượng cao

59 473546 Vũ Lê Tấn Luật Kinh tế chất lượng cao

60 473551 Nguyễn Tùng Dương Luật Kinh tế chất lượng cao

61 473554 Hoàng Minh Phúc Luật Kinh tế chất lượng cao

Tổng số: ..... Thí sinh     Số thi sinh chính thức dự thi: ..... Số bài thi: ..... Số tờ: ......

Các mã sinh viên vắng thi: ................................................................................................... 

Tên và chữ ký cán bộ coi thi thứ nhất

Tên và chữ ký cán bộ coi thi thứ hai

HỘI ĐỒNG THI CĐRNN
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*Mã phòng trên Teams: CDR256_ANH03 Ngoại ngữ: Anh văn

*Thí sinh có mặt trước khi bắt đầu ca thi 30 phút Ngày thi: 09/11/2025

TT Mã sinh viên Ngành Mã đề thi Ký tên

1 453004 Trần Khánh Huyền Luât Thương mại quốc tế

2 472303 Phạm Quang Hưng Luật Thương mại quốc tế

3 472307 Nguyễn Ngọc Hà Chi Luật Thương mại quốc tế

4 472309 Vũ Xuân Hoàn Luật Thương mại quốc tế

5 472310 Đỗ Huy Hoàng Luật Thương mại quốc tế

6 472315 Nguyễn Linh Chi Luật Thương mại quốc tế

7 472317 Hoàng Gia Bách Luật Thương mại quốc tế

8 472339 Nguyễn Anh Thư Luật Thương mại quốc tế

9 472348 Nguyễn Thành Đạt Luật Thương mại quốc tế

10 472406 Nguyễn Thái Ngọc Huyền Luật Thương mại quốc tế

11 472407 Phạm Anh Thư Luật Thương mại quốc tế

12 472409 Bùi Minh Ngọc Luật Thương mại quốc tế

13 472417 Bùi Gia Bách Luật Thương mại quốc tế

14 472420 Trần Xuân Bách Luật Thương mại quốc tế

15 472421 Đặng Châu Anh Luật Thương mại quốc tế

16 472427 Đinh Ngọc Phương Dung Luật Thương mại quốc tế

17 472428 Trần Thị Vĩnh Luật Thương mại quốc tế

18 472429 Vũ Tú Linh Luật Thương mại quốc tế

19 472441 Nguyễn Ngọc Dung Luật Thương mại quốc tế

20 472445 Nguyễn Thị Khánh Ngọc Luật Thương mại quốc tế

21 472450 Đặng Thanh Huyền Luật Thương mại quốc tế

22 472454 Đỗ Thị Ngọc Hương Luật Thương mại quốc tế

23 472457 Nguyễn Khánh Huyền Luật Thương mại quốc tế

24 472463 Hoàng Lê Ngân Nhi Luật Thương mại quốc tế

25 472464 Lê Thị Thu Trang Luật Thương mại quốc tế

26 472501 Đỗ Phương Linh Luật Thương mại quốc tế

27 472502 Trần Như Diên Luật Thương mại quốc tế

28 472524 Vương Minh Châu Luật Thương mại quốc tế

29 472536 Phạm Thị Tuyết Mai Luật Thương mại quốc tế

30 472537 Nguyễn Thị Quỳnh Hương Luật Thương mại quốc tế

31 472545 Phạm Phương Chi Luật Thương mại quốc tế

32 472547 Đặng Thị Minh ánh Luật Thương mại quốc tế

33 472550 Lê Thị Mai Phương Luật Thương mại quốc tế

34 472553 Trần Minh Ngọc Luật Thương mại quốc tế

35 472558 Nguyễn Đức Tuấn Anh Luật Thương mại quốc tế

36 472561 Nguyễn Thị Trà Giang Luật Thương mại quốc tế

37 461161 Hoàng Hải Thiên Luật

38 461255 Nguyễn Lê Minh Hoàng Luật

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

HĐ THI CĐRNN

PHÒNG THI 3

Họ và tên

Ca thi từ 7h45' đến 10h45'

Ca thi từ 13h45' đến 16h45'
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TT Mã sinh viên Ngành Mã đề thi Ký tênHọ và tên

39 461259 Trần Hồng Nhung Luật

40 461335 Nguyễn Đào Tố Oanh Luật

41 463302 Khúc Chu Quỳnh Anh Luật

42 463495 Nguyễn Thị Thuỳ Luật

43 463562 Nguyễn Doãn Thuận Luật

44 470122 Nguyễn Hoàng Đức Luật

45 470145 Tô Ngọc Mai Luật

46 470156 Nguyễn Đăng Dương Luật

47 470159 Nguyễn Bỉnh Vân Anh Luật

48 470160 Trần Thị Hoài An Luật

49 473723 Hà Thu Giang Luật

50 470226 Hoàng Kim Chi Luật

51 470235 Sùng Thị Ly Luật

52 470236 Hà Thị Thanh Thủy Luật

53 470251 Uông Đặng Yến Vy Luật

54 470256 Đỗ Hương Giang Luật

55 470261 Lê Ngọc ánh Luật

56 473752 Ngô Khánh Phương Luật

57 470312 Nguyễn Thị Diệu Hương Luật

58 470320 Đào Thị Bích Ngọc Luật

59 470323 Nguyễn Băng Nhạ Luật

60 470324 Trần Đức Thắng Luật

61 470325 Hạ Thị Ngọc Huyền Luật

62 470327 Phạm Ngọc Hân Luật

Tổng số: ..... Thí sinh     Số thi sinh chính thức dự thi: ..... Số bài thi: ..... Số tờ: ......

Các mã sinh viên vắng thi: ................................................................................................... 

Tên và chữ ký cán bộ coi thi thứ nhất

Tên và chữ ký cán bộ coi thi thứ hai

HỘI ĐỒNG THI CĐRNN
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*Mã phòng trên Teams: CDR256_ANH04 Ngoại ngữ: Anh văn

*Thí sinh có mặt trước khi bắt đầu ca thi 30 phút Ngày thi: 09/11/2025

TT Mã sinh viên Ngành Mã đề thi Ký tên

1 470334 Nguyễn Thị Mỹ Anh Luật

2 470339 Nguyễn Thị Phương Thảo Luật

3 470351 Nguyễn Minh Anh Luật

4 470369 Đoàn Hà Anh Duy Luật

5 473726 Nguyễn Trần Huy Hoàng Luật

6 470411 Đặng Ngọc Minh Quang Luật

7 470431 Nguyễn Phương Trang Luật

8 470434 Phạm Hà Linh Luật

9 470442 Lường Huyền Trang Luật

10 470444 Phạm Hoàng Bảo Quyên Luật

11 470454 Nguyễn Thị Hương Giang Luật

12 470461 Phạm Thế Minh Luật

13 470469 Vũ Đặng Ngọc Anh Luật

14 470502 Lý Trần Quốc Việt Luật

15 470506 Lê Phạm Phương Anh Luật

16 470513 Đỗ Hương Giang Luật

17 470520 Nguyễn Thị Hương Lan Luật

18 470523 Trần Thị Yến Nhi Luật

19 470542 Thiều Thị Hạnh Nguyên Luật

20 470605 Trần Thảo Anh Luật

21 470620 Lương Thị Kiều Mai Luật

22 470621 Hà Thanh Hương Luật

23 470623 Nguyễn Thị Thu Hương Luật

24 470627 Bạch Phạm Anh Tuân Luật

25 470631 Nguyễn Thị Mai Lan Luật

26 470637 Nguyễn Thị Nguyệt Anh Luật

27 470638 Hoàng Tú Quyên Luật

28 470645 Hồ Nguyễn Mai Hương Luật

29 470666 Viên Đình Minh Luật

30 470708 Lê Thanh Nga Luật

31 470714 Trần Gia Hân Luật

32 470725 Nguyễn Hoàng Phương Nhi Luật

33 470736 Trần Đức Hải Luật

34 470737 Đoàn Thanh Hà Luật

35 470755 Nguyễn Phương Thảo Luật

36 470803 Trần Phương Linh Luật

37 470805 Trần Thị Ngọc Anh Luật

38 470808 Lưu Gia Linh Luật

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

HĐ THI CĐRNN

PHÒNG THI 4

Họ và tên

Ca thi từ 7h45' đến 10h45'

Ca thi từ 13h45' đến 16h45'
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TT Mã sinh viên Ngành Mã đề thi Ký tênHọ và tên

39 470814 Nguyễn Thị Bích Ngọc Luật

40 470815 Nguyễn Thị Kim Ngân Luật

41 470816 Trần Thị Thu Hường Luật

42 470821 Nguyễn Thị Hương Ly Luật

43 470831 Phạm Thị Phương Nguyên Luật

44 470841 Lê Minh ánh Luật

45 470842 Nguyễn Thị Giang Luật

46 470846 Nguyễn Quỳnh Nga Luật

47 470853 Nguyễn Thị Thùy Linh Luật

48 470856 Nguyễn Duy Anh Luật

49 470859 Nguyễn Hải Khoa Luật

50 470864 Trần Đức Cường Luật

51 470907 Hà Phúc Toàn Luật

52 470927 Phạm Vũ Hải Đăng Luật

53 470934 Vũ Lan Anh Luật

54 470938 Đào Quế Chi Luật

55 470942 Lưu Khánh Linh Luật

56 470947 Phạm Thị Thanh Nhân Luật

57 470950 Nguyễn Thị Phương Thảo Luật

58 470951 Nguyễn Minh Hiền Luật

59 470954 Lưu Thủy Tiên Luật

60 471016 Lê Trúc Quỳnh Luật

61 471017 Nguyễn Bích Ngọc Luật

62 471025 Nguyễn Thị Hiên Luật

Tổng số: ..... Thí sinh     Số thi sinh chính thức dự thi: ..... Số bài thi: ..... Số tờ: ......

Các mã sinh viên vắng thi: ................................................................................................... 

Tên và chữ ký cán bộ coi thi thứ nhất

Tên và chữ ký cán bộ coi thi thứ hai

HỘI ĐỒNG THI CĐRNN
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*Mã phòng trên Teams: CDR256_ANH05 Ngoại ngữ: Anh văn

*Thí sinh có mặt trước khi bắt đầu ca thi 30 phút Ngày thi: 09/11/2025

TT Mã sinh viên Ngành Mã đề thi Ký tên

1 471026 Bùi Thế Duy Luật

2 471032 Ngô Phương Linh Luật

3 471045 Phạm Thị Phương Anh Luật

4 471052 Trần Thị Quỳnh Phương Luật

5 471131 Nguyễn Đỗ Phương Anh Luật

6 471142 Phạm Nguyễn Ngọc My Luật

7 471146 Hà Tuấn Khải Luật

8 471163 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh Luật

9 471164 Lục ý Nhi Luật

10 471165 Nguyễn Thanh Hiền Luật

11 471168 Vũ Diễm Quỳnh Luật

12 471239 Võ Hà Thương Luật

13 471246 Bùi Thị Thúy Hải Luật

14 471248 Trần Bảo Châu Luật

15 471253 Chu Thị Sao Mai Luật

16 471254 Vũ Trà My Luật

17 471325 Đỗ Nguyễn Thúy Hiền Luật

18 471350 Phùng Thu Trang Luật

19 471401 Đinh Văn Duy Luật

20 471405 Phùng Khánh Huyền Luật

21 471417 Vũ Kim Ngân Luật

22 471451 Đỗ Thị Trang Luật

23 471453 Trần Thủy Tiên Luật

24 471458 Nguyễn Ngọc Minh Anh Luật

25 471462 Chu Khánh Linh Luật

26 471504 Tô Linh Giang Luật

27 471505 Nguyễn Khánh Linh Luật

28 471512 Lê Khánh Linh Luật

29 471601 Trần Huyền Trang Luật

30 471608 Phan Lê Hoàng Mai Luật

31 471610 Nghiêm Huyền My Luật

32 471616 Nguyễn Thị Mỹ Tâm Luật

33 471617 Hồ Vũ Khánh Linh Luật

34 471620 Trần Thị Mỹ Duyên Luật

35 471621 Lê Diệu Linh Luật

36 471626 Vũ Thảo Vy Luật

37 471635 Vũ Hoàng Lan Luật

38 471638 Đặng Châu Anh Luật

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

HĐ THI CĐRNN

PHÒNG THI 5

Họ và tên

Ca thi từ 7h45' đến 10h45'

Ca thi từ 13h45' đến 16h45'
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TT Mã sinh viên Ngành Mã đề thi Ký tênHọ và tên

39 471653 Nguyễn Nữ Phương Linh Luật

40 471658 Hà Vũ Phương Anh Luật

41 471663 Trần Thị Ngọc Mai Luật

42 473733 Nguyễn Diệu Linh Luật

43 473743 Lạc Giai Hằng Nga Luật

44 473746 Nông Thái Hà Ngân Luật

45 473747 Triệu Gia Ngọc Luật

46 473763 Lê Đỗ Hà Trang Luật

47 473774 Trần Thị Thanh Xuân Luật

48 473806 Hoàng Thị Ngọc ánh Luật

49 473821 Trần Tuấn Đạt Luật

50 473835 Trần Khánh Ly Luật

51 473856 Nguyễn Trần Thu Thiều Luật

52 473868 Nguyễn Minh Tâm Luật

53 473869 Nguyễn Ngọc Phương Uyên Luật

54 241010077 Đào Hoàng Anh Luật

55 241010079 Hồ Ngọc Anh Luật

56 241010086 Lê Duy Bình Luật

57 241010089 Nguyễn Thị Linh Chi Luật

58 241010096 Nguyễn Hương Dung Luật

59 241010099 Đinh Quang Dương Luật

60 241010108 Phạm Hồng Hạnh Luật

61 241010131 Nguyễn Thị Lan Luật

62 241010132 Nguyễn Thị Thu Lan Luật

Tổng số: ..... Thí sinh     Số thi sinh chính thức dự thi: ..... Số bài thi: ..... Số tờ: ......

Các mã sinh viên vắng thi: ................................................................................................... 

Tên và chữ ký cán bộ coi thi thứ nhất

Tên và chữ ký cán bộ coi thi thứ hai

HỘI ĐỒNG THI CĐRNN
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*Mã phòng trên Teams: CDR256_ANH06 Ngoại ngữ: Anh văn

*Thí sinh có mặt trước khi bắt đầu ca thi 30 phút Ngày thi: 09/11/2025

TT Mã sinh viên Ngành Mã đề thi Ký tên

1 241010146 Nguyễn Thị Hương Ly Luật

2 241010159 Nguyễn Thị Ngọc Luật

3 241010169 Phạm Thị Minh Phương Luật

4 241010190 Nguyễn Đạt Toàn Luật

5 241010194 Vũ Thị Trang Luật

6 241010195 Nguyễn Thanh Trà Luật

7 241010204 Nguyễn Phong Tùng Luật

8 241010205 Lê Thị Khánh Vân Luật

9 241010230 Trần Quỳnh Chi Luật

10 241010231 Dương Quốc Chinh Luật

11 241010241 Hoàng Hải Đăng Luật

12 241010255 Đàm Quang Hiếu Luật

13 241010285 Ngô Văn Ngọc Luật

14 241010304 Trần Tiến Thành Luật

15 241010315 Vũ Lê Anh Thư Luật

16 241010342 Nguyễn Thị Xuân Luật

17 241013881 Trần Quế Anh Luật

18 241014137 Khổng Mạnh Hiền Luật

19 241014177 Cao Anh Tuấn Luật

20 241013466 Đào Đức Anh Luật

21 241013469 Lê Thị Mai Anh Luật

22 241013478 Hoàng Văn Chi Luật

23 241013479 Vũ Thị Linh Chi Luật

24 241013480 Phạm Hùng Cường Luật

25 241013484 Nguyễn Thị Mai Dinh Luật

26 241013491 Ngô Thị Thu Hà Luật

27 241013498 Nguyễn thị Thu Hảo Luật

28 241013499 Vũ Thị Thu Hiền Luật

29 241013505 Hoàng Thị Hoan Luật

30 241013507 Đỗ Thị Hường Luật

31 241013510 Nguyễn Thị Thu Hường Luật

32 241013512 Trần Thị Thanh Huyền Luật

33 241013513 Trịnh Doãn Khoa Luật

34 241013516 Phạm Phú Lập Luật

35 241013526 Đinh Văn Minh Luật

36 241013527 Lưu Đức Minh Luật

37 241013528 Đỗ Thị Thanh Nga Luật

38 241013536 Đỗ Văn Quân Luật

Ca thi từ 13h45' đến 16h45'

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

HĐ THI CĐRNN

PHÒNG THI 6

Họ và tên

Ca thi từ 7h45' đến 10h45'
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TT Mã sinh viên Ngành Mã đề thi Ký tênHọ và tên

39 241013537 Nguyễn Minh Quang Luật

40 241013540 Phạm Thành Quyên Luật

41 241013541 Nguyễn Hồng Sơn Luật

42 241013544 Lê Văn Thành Luật

43 241013545 Nguyễn Thế Thành Luật

44 241013555 Đoàn Đắc Toản Luật

45 241013563 Phạm Trường Luật

46 241013564 Bùi Anh Tuấn Luật

47 241013565 Phạm Anh Tuấn Luật

48 241013568 Phạm Thị Như Út Luật

49 241013569 Nguyễn Thị Thu Uyên Luật

50 241013572 Phạm Hoàng Việt Luật

51 241013573 Nguyễn Long Vũ Luật

52 241013575 Đoàn Thị Hồng Yến Luật

53 241013664 Trương Thanh Sơn Luật

54 452847 Ma Thị Huệ Luật Kinh tế

55 471812 Đặng Thị Thanh Quyên Luật Kinh tế

56 471829 Nguyễn Thị Diệu Linh Luật Kinh tế

57 471844 Trần Ngọc Dũng Luật Kinh tế

58 471848 Trần Phú Minh Luật Kinh tế

59 471861 Võ Lê Khanh Luật Kinh tế

60 471909 Nguyễn Hà Vi Luật Kinh tế

61 471961 Văn Thị Thu Thủy Luật Kinh tế

62 472001 Hoàng Thị Thu Giang Luật Kinh tế

Tổng số: ..... Thí sinh     Số thi sinh chính thức dự thi: ..... Số bài thi: ..... Số tờ: ......

Các mã sinh viên vắng thi: ................................................................................................... 

Tên và chữ ký cán bộ coi thi thứ nhất

Tên và chữ ký cán bộ coi thi thứ hai

HỘI ĐỒNG THI CĐRNN
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*Mã phòng trên Teams: CDR256_ANH07 Ngoại ngữ: Anh văn

*Thí sinh có mặt trước khi bắt đầu ca thi 30 phút Ngày thi: 09/11/2025

TT Mã sinh viên Ngành Mã đề thi Ký tên

1 472002 Đường Ngọc Huyền Luật Kinh tế

2 472005 Nguyễn Mai Quỳnh Luật Kinh tế

3 472009 Vũ Đào Mai Anh Luật Kinh tế

4 472011 Đặng Hải Linh Luật Kinh tế

5 472012 Đặng Thùy Trang Luật Kinh tế

6 472014 Nguyễn Minh Châu Luật Kinh tế

7 472017 Đỗ Hương Quân Luật Kinh tế

8 472025 Đinh Ngọc Yến Nhi Luật Kinh tế

9 472026 Lê Huyền Mai Ngân Luật Kinh tế

10 472028 Ngô Minh Quân Luật Kinh tế

11 472032 Bùi Trịnh Tuyết Mai Luật Kinh tế

12 472052 Phan Trọng Việt Hoàng Luật Kinh tế

13 472057 Trần Ngọc Sang Luật Kinh tế

14 472114 Nguyễn Thị Hồng Vân Luật Kinh tế

15 472115 Vũ Thị Hoàng Anh Luật Kinh tế

16 472116 Trịnh Minh Hằng Luật Kinh tế

17 472120 Nguyễn Thủy Tiên Luật Kinh tế

18 472203 Tống Yến Nhi Luật Kinh tế

19 472204 Phạm Hoàng Thu Thảo Luật Kinh tế

20 472206 Phạm Diệu Linh Luật Kinh tế

21 472209 Trương Thùy Dương Luật Kinh tế

22 472216 Bùi Huyền Trang Luật Kinh tế

23 472221 Nguyễn Vương Minh Ngọc Luật Kinh tế

24 472222 Nguyễn Hùng Nam Luật Kinh tế

25 472224 Trần Nguyễn Phương Linh Luật Kinh tế

26 472238 Ma Thu Hường Luật Kinh tế

27 472242 Vũ Đức Duy Luật Kinh tế

28 472247 Nguyễn Hữu Huân Luật Kinh tế

29 472248 Trần Tiến Dũng Luật Kinh tế

30 472250 Lê Thị Khánh Xuân Luật Kinh tế

31 472262 Long Văn Môn Luật Kinh tế

32 241070366 Vũ Thùy Dương Luật Kinh tế

33 241070369 Trần Minh Đức Luật Kinh tế

34 241070377 Nguyễn Tiến Hiệp Luật Kinh tế

35 241070384 Cấn Cao Hưng Luật Kinh tế

36 241070386 Nguyễn Thị Lan Hương Luật Kinh tế

37 241070407 Phạm Thị Tố Nga Luật Kinh tế

38 241070431 Phạm Đức Thăng Luật Kinh tế

Ca thi từ 13h45' đến 16h45'

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

HĐ THI CĐRNN

PHÒNG THI 7

Họ và tên

Ca thi từ 7h45' đến 10h45'
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TT Mã sinh viên Ngành Mã đề thi Ký tênHọ và tên

39 241070441 Trần Viết Trung Luật Kinh tế

40 241070447 Đào Hồng Anh Luật Kinh tế

41 241070448 Nguyễn Quỳnh Anh Luật Kinh tế

42 241070461 Nguyễn Đăng Đức Luật Kinh tế

43 241070475 Nguyễn Thị Hiền Luật Kinh tế

44 241070476 Lê Phương Thanh Hoài Luật Kinh tế

45 241070477 Đào Thị Hoàn Luật Kinh tế

46 241070494 Hoàng Phương Linh Luật Kinh tế

47 241070495 Hoàng Thị Kiều Linh Luật Kinh tế

48 241070501 Nguyễn Thành Long Luật Kinh tế

49 241070503 Đỗ Thị Luyến Luật Kinh tế

50 241070520 Nguyễn Ngọc Sơn Luật Kinh tế

51 241070522 Đỗ Phương Thảo Luật Kinh tế

52 241070523 Bùi Ngọc Thắng Luật Kinh tế

53 241070524 Hoàng Ngọc Thắng Luật Kinh tế

54 241070527 Vũ Thị Thơm Luật Kinh tế

55 241070532 Dương Thị Trang Luật Kinh tế

56 241070534 Trương Kiều Trang Luật Kinh tế

57 241070537 Nguyễn Quốc Trung Luật Kinh tế

58 241070540 Đoàn Thị ánh Tuyết Luật Kinh tế

59 241070541 Vũ Anh Tú Luật Kinh tế

60 241070542 Kiều Thanh Tùng Luật Kinh tế

61 241074110 Nguyễn Thị Trang Luật Kinh tế

62 241074123 Lê Hoàng Yến Luật Kinh tế

Tổng số: ..... Thí sinh     Số thi sinh chính thức dự thi: ..... Số bài thi: ..... Số tờ: ......

Các mã sinh viên vắng thi: ................................................................................................... 

Tên và chữ ký cán bộ coi thi thứ nhất

Tên và chữ ký cán bộ coi thi thứ hai

HỘI ĐỒNG THI CĐRNN
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